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Trình độ đào tạo: Đại học 

Ngành đào tạo: Công nghệ môi trường (Environment Technology)
1. Tên môn học. RỪNG NGẬP MẶN VÀ MÔI TRƯỜNG

                            (MANGROVE FOREST AND ENVIRONMENT)

Mã số: ………………………………………

Số đơn vị học trình (tín chỉ): Tổng số 2, lý thuyết 2.
2. Môn học tiên quyết: Sinh thái học đại cương, hình thái – phân loại thực vật, cây rừng, đất – phân bón, khí tượng thủy văn rừng…

3. Mô tả môn học. Rừng ngập mặn và môi trường nghiên cứu những đặc trưng của môi trường và phân bố rừng ngập mặn, quy luật sống cơ bản của rừng ngập mặn, động thái biến đổi của rừng theo thời gian (diễn thế rừng), nguyên nhân và hậu quả của suy thoái rừng ngập mặn, phục hồi rừng ngập mặn, phương hướng sử dụng bền vững rừng ngập mặn.

4. Mục tiêu của môn học. Sau khi học xong môn học “Rừng ngập mặn và môi trường”, sinh viên có khả năng:

· Định nghĩa về rừng ngập mặn;

· Mô tả và phân tích những đặc trưng lâm học của rừng ngập mặn;
· Giải thích mối quan hệ qua lại giữa rừng ngập mặn với môi trường;

· Giải thích sự suy thoái rừng ngập mặn và biện pháp phục hồi rừng ngập mặn. 
Nội dung chi tiết của môn học

5. Phần lý thuyết

Tổng số: 30 tiết (mỗi tiết học 45 phút)
Bài mở đầu. Khái niệm về rừng ngập mặn
2 tiết

1. Khái niệm về rừng ngập mặn

2. Những chức năng của rừng ngập mặn

3. Vai trò của rừng ngập mặn

Chương 1. Môi trường rừng ngập mặn
5 tiết

1.1. Khí hậu

1.2. Tác động của những yếu tố thủy văn

1.3. Các yếu tố hóa học

1.4. Địa hình

1.5. Đất

Chương 2. Hệ thực vật rừng ngập mặn
2 tiết

2.1. Thành phần loài cây

2.2. Nguồn gốc xuất phát của các loài cây ở rừng ngập mặn

Chương 3. Phân bố các quần xã rừng ngập mặn Việt Nam
3 tiết

3.1. Phân bố rừng ngập mặn trên thế giới

3.2. Phân bố rừng ngập mặn ở Việt Nam

3.3. Đặc điểm của các quần xã thực vật ở rừng ngập mặn

Chương 4. Đặc điểm của cây rừng ngập mặn
3 tiết

4.1. Đặc điểm hình thái và giải phẫu của cây rừng ngập mặn
4.2. Vật hậu học của rừng ngập mặn

4.3. Hiện tượng sinh con và trụ mầm

4.4. Ảnh hưởng của độ mặn đến sinh trưởng của cây ngập mặn

Chương 5. Năng suất rừng ngập mặn
3 tiết
5.1. Một số khái niệm

5.2. Sinh khối và năng suất rừng ngập mặn
5.3. Sinh trưởng của cây rừng ngập mặn

5.4. Khối lượng và tốc độ phân hủy vật rụng ở rừng ngập mặn

5.5. Nhận định chung về năng suất và vật rụng ở rừng ngập mặn

Chương 6. Diễn thế rừng ngập mặn
4 tiết

6.1. Mở đầu

6.2. Những thuật ngữ và khái niệm trong diễn thế sinh thái
6.3. Những học thuyết vế diễn thế

6.4. Những cơ chế biến đổi trong diễn thế

6.5. Tốc độ biến đổi trong diễn thế

6.6. Ảnh hưởng của khai thác rừng đến diễn thế

6.7. Diễn thế rừng ngập mặn ở Việt Nam
6.8. Ý nghĩa của diễn thế
Chương 7. Nguyên nhân và hậu quả của suy thoái rừng ngập mặn
3 tiết

7.1. Khái niệm về suy thoái rừng

7.2. Những nguyên nhân suy thoái rừng ngập mặn

7.3. Hậu quả của suy thoái rừng ngập mặn

Chương 8. Phục hồi và trồng rừng ngập mặn
3 tiết

8.1. Phục hồi rừng ngập mặn

8.2. Trồng rừng ngập mặn

Chương 9. Phương hướng sử dụng bền vững rừng ngập mặn
2 tiết

9.1. Kinh doanh rừng ngập mặn

9.2. Nuôi hải sản trong rừng ngập mặn

9.3. Những họat động nông nghiệp trong vùng phân bố rừng ngập mặn

9.4. Quản lý bảo vệ rừng ngập mặn

6. Đánh giá kết quả học tập

Kết quả học tập được đánh giá dựa trên kết quả những bài kiểm tra từng học phần và bài thi hết môn học. Nội dung kiểm tra từng học phần sau mỗi 15 tiết là trả lời những câu hỏi có liên quan đến lý thuyết đã học. Mỗi bài kiểm tra được làm trong 15 – 20 phút; kết quả đánh giá theo thang điểm 10. Thi hết môn học được thực hiện sau khi sinh viên đã hoàn thành 2 bài kiểm tra từng học phần. Nội dung thi chỉ bao gồm phần lý thuyết; hình thức thi là thi viết; thời gian làm bài thi là 60 phút. Điểm thi hết môn được đánh giá theo thang điểm 10. Điểm tổng kết môn học được đánh giá như sau: Điểm tổng kết môn học = [(Trung bình cộng của 2 bài kiểm tra*3) + (điểm thi hết môn học*7)]/10.
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